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CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Luật Giáo dục được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/7/2005;
1. Nghị định của Chính phủ số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 về qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giáo dục;
1. Thông tư liên tịch số 30/2000/TTLT/BGD&ĐT-BYT ngày 01/07/2003 của Bộ Giáo dục và đào tạo - Bộ Y tế hướng dẫn việc chuyển đổi giữa các văn bằng và trình độ đào tạo sau đại học trong lĩnh vực y tế;
1. Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế đào tạo sau đại học;
1. Quyết định số 184/2002/QĐ-TTg ngày 25/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Y Dược Cần Thơ;
1. Qui chế tuyển sinh sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/1/2001 và sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 19/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 9/4/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
1. Quyết định số 1636/2001/QĐ-BYT ngày 25/05/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy chế đào tạo chuyên khoa cấp I;

[bookmark: _Toc501522643]QUỸ THỜI GIAN
	STT
	Khối lượng học tập
	Số 
	Phân bố 

	
	
	
	LT
	TH

	1. 
	Các môn chung
	20
	18
	2

	2. 
	Các môn cơ sở và hỗ trợ
	10
	10
	0

	3. 
	Các môn chuyên ngành
	50
	33
	17

	4. 
	Luận văn tốt nghiệp
	20
	
	20

	Tổng cộng
	100
	61
	39




[bookmark: _Toc166398585]                          	KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

A. Các môn chung :

	STT
	Tên môn học
	
	Phân bố 

	
	
	
	LT
	TH

	1
	Tin học
	4
	2
	2

	2
	Triết học
	4
	4
	

	3
	Ngoại ngữ
	12
	12
	

	Tổng cộng
	20
	18
	2



B. Các môn cơ sở và hỗ trợ

	STT
	Tên môn học
	
	Phân bố 

	
	
	
	LT
	TH

	Phần cơ sở 
	
	
	

	1
	Dược động học
	3
	3
	0

	2
	Sinh dược học
	3
	3
	0

	Phần hỗ trợ 
	
	
	

	1
	Phương pháp phân tích dụng cụ
	2
	2
	0

	2
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2
	2
	0

	
	Tổng cộng
	10
	10
	00





C. Các môn chuyên ngành :

	STT
	Tên môn học
	
	Phân bố 

	
	
	
	LT
	TH

	1
	Thiết kế và tối ưu hóa công thức/ quy trình
	5
	3
	2

	2
	Hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất thuốc 
	6
	3
	3

	3
	Pháp chế Dược và sở hữu trí tuệ trong ngành Dược
	3
	3
	0

	4
	Các hệ thống trị liệu mới I
	7
	4
	3

	5
	Các hệ thống trị liệu mới II
	7
	4
	3

	6
	Các quá trình công nghệ trong sản xuất dược phẩm I
	6
	3
	3

	7
	Các quá trình công nghệ trong sản xuất dược phẩm II
	6
	3
	3

	8
	Nghiên cứu phát triển dược phẩm
	6
	6
	0

	9
	Độ ổn định thuốc
	4
	4
	0

	Tổng cộng
	50
	33
	17



[bookmark: _Toc390197708][bookmark: _Toc390810113]LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: 20 

· Thời gian học tập trung liên tục trong 20 tháng
· Khối lượng học tập: 100 
[bookmark: _Toc166398586][bookmark: _Toc501522644]
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

[bookmark: _Toc166398587][bookmark: _Toc501522645]A. CÁC MÔN HỌC CHUNG :
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1. Thông tin về học phần
	Tổng số :  04	 
	Lý thuyết:	   04
	Thực hành:	 0

	Phân bố thời gian (tiết):
	Lý thuyết:	 60
	Thực hành:	0

	Đối tượng: Học viên các ngành Chuyên khoa cấp I; Bác sỹ nội trú; Cao học	

	Bộ môn phụ trách: Khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh – Khoa Khoa học Cơ bản


2. Mô tả về học phần
Học phần Triết học dùng cho khối ngành không chuyên Triết học trình độ đào tạo sau đại học các ngành tự nhiên và công nghệ, khoa học sức khỏe; là học phần nghiên cứu khái lược về lịch sử triết học, nội dung cơ bản của các học thuyết ảnh hưởng đến đời sống của dân tộc Việt Nam, nội dung nâng cao của Triết học Mác - Lênin và các chuyên đề thuộc lĩnh vực tự nhiên, công nghệ. 
3. Mục tiêu học phần
- Trình bày được  nội dung nâng cao về Triết học Mác – Lênin trong giai đoạn hiện nay và vai trò thế giới quan, phương pháp luận của nó.
- Trình bày được  mối quan hệ tương hỗ giữa triết học với các ngành khoa học khác, nhất là đối với các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ.
- Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quan và phương pháp luận triết học Mác-Lênin trong việc nhận thức và nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ.
- Biết vận dụng sáng tạo triết học  Mác – Lênin vào hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn.


4. Nội dung học phần
4.1. Giảng lý thuyết 
	STT
	Nội dung
	Tài liệu
	Trang
	Số tiết

	
	Chương I: KHÁI LUẬN VỀ TRIẾT HỌC
	
	
	

	1
	I. Triết học là gì.
1. Khái niệm Triết học và đối tượng của nó
2. Đối tượng của triết học
3. vấn đề cơ bản của triết học
4. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm
5. Khả tri và bất khả tri
6. Biện chứng và siêu hình
	[7.1]
 
 
 
 
	7 - 25 
 
 
 
 
	4
 
 
 
 
 

	2
	II. Triết học phương Đông 
1. Đặc thù lịch sử triết học phương Đông
2. Triết học Ấn Độ cổ đại
3. Triết học Trung Hoa cổ đại
	[7.1]
	25 - 58 
	6

	3
	III. Tư tưởng triết học Việt Nam
1. Nho giáo ở Việt Nam
2. Phật giáo ở Việt Nam
3. Đạo gia và Đạo giáo ở Việt Nam
4. Mối quan hệ tam giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam
5. Tư tưởng Hồ Chí Minh
	[7.1]
	58 - 88 
	6

	4
 
 
 
	IV. Triết học phương Tây
1. Đặc thù của triết học phương Tây
2. Triết học Hy Lạp cổ đại
3. Triết học Tây Âu thời Phục Hưng và cận đại
4. Triết học cổ điển Đức
5. Triết học phương Tây hiện đại
	[7.1]
 
 
 
	88 - 106
 
 
	6
 
 
 

	
	Chương 2: TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
	
	
	

	5
	I. Sự ra đời của triết học Mác-Lênin.
1. Điều kiện kinh tế - xã hội
2. Tiền đề lý luận
3. Tiền đề khoa học tự nhiên 
4. Những giai đoạn chủ yếu trong sự hình thành và phát triển triết học Mác-Lênin 
5.Đối tượng và đặc điểm chủ yếu của triết học Mác-Lênin
	[7.1]
 
 
 
 
 
 
 
	107 - 113
 
 
 
 
 
 
	3
 
 
 

	6
 
 
	II. Chủ nghĩa duy vật biện chứng 
1. Hai Nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật.
2. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
3. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật
	[7.1]
 
 
 
	113 - 126
 
	8
 

	7
 
	III. Chủ nghĩa duy vật lịch sử 
1. Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội
2. Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 
3. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
4. Biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội
5. Tiến bộ xã hội
	[7.1]
 
 
	126 - 140
 
 
 
 
 
	8

	8
 
	IV. Triết học Mác-Lênin trong giai đoạn hiện nay
1. Những biến đổi của thời đại
2. Vai trò của Triết học Mác-Lênin
	[7.1]
 
	140 - 147
 
 
	3

	9
	Chương 3: MỐI QUAN HỆ GIỮA TRIẾT HỌC VÀ CÁC KHOA HỌC
I. Mối quan hệ giữa khoa học với triết học
1. Triết học không tồn tại tách rời đời sống khoa học và đời sống thực tiễn 
2. Ý nghĩa của phát minh khoa học đối với triết học
II. Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học đối với sự phát triển khoa học 
1. Thế giới quan và phương pháp luận
2. Triết học là cơ sở để giải thích và định hướng nhận thức và hoạt động của khoa học
3. Nhà khoa học không thể thiếu phương pháp luận triết học sáng suốt dẫn đường
	[7.1]
	148 - 173 
	8

	10

 
 
	Chương 4: VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
I. Khoa học và công nghệ
1. Khoa học
2. Kỹ thuật
3. Công nghệ
4. Cuộc cách mạng kỹ thuật, cách mạng công nghệ, cách mạng công nghiệp
II. Cách mạng khoa học và công nghệ
1. Tiến trình phát triển của khoa học, kỹ thuật và công nghệ
2. Bản chất tác động và các xu hướng cơ bản của cách mạng khoa học và công nghệ
III. Khoa học và công nghệ Việt Nam 
1. Thành tựu của nền khoa học và công nghệ Việt Nam
2. Những hạn chế, yếu kém của khoa học công nghệ Việt Nam
3. Những nguyên nhân
	[7.1]
 
 
	 174 - 223
 
 
	8
 
 

	
	Tổng
	
	
	60



4.2.  Nội dung thảo luận + Tiểu luận (15 tiết)
* Thảo luận
Chương 1:
1. Các học phái Samkhya; Mimana; Vedanta; Yoga; Nyaya-Vai Sesika; Jaina; Lokayata của triết học Ấn Độ cổ đại.
2. Các học phái Âm dương Ngũ hành; Pháp gia; Lão giáo của triết học Trung Hoa cổ đại.
3. Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh.
Chương 2:
4. Sự xuất hiện và những giai đoạn chủ yếu của triết học Mác-Lênin.
5. Triết học Mác-Lênin trong điều kiện toàn cầu hóa và kinh tế thị trường.
6. Triết học Mác-Lênin với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Chương 3:
7. Triết học là cơ sở để giải thích và định hướng nhận thức và hoạt động của khoa học
8. Nhà khoa học không thể thiếu phương pháp luận triết học sáng suốt dẫn đường.
Chương 4:
9. Khoa học công nghệ - động lực của sự phát triển xã hội.
10. Khoa học công nghệ ở Việt Nam
* Tiểu luận
1. Giảng viên đứng lớp hướng dẫn và qui định danh mục, nội dung các tiểu luận cho học viên lớp mình phụ trách.
2. Hạn cuối nộp tiểu luận là ngày thi cuối kỳ.
5.  Phương pháp dạy học:
5.1. Phương pháp dạy
- Lý thuyết: thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, kể chuyện, nghiên cứu trường hợp…
5.2. Phương pháp học và tự học
- Phương pháp học: lắng nghe, trao đổi, tìm hiểu theo chủ đề, thảo luận nhóm, thuyết trình. 
- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập nhóm và thuyết trình.
6. Cán bộ giảng dạy
1.Ths. Đinh Văn Phương
2.Ths. Trần Thị Hồng Lê
3. Ths. Lương Thị Hoài Thanh
7. Tài liệu dạy học
7.1. Tài liệu giảng dạy
	 Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), Giáo trình Triết học (Dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ) - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
7.2. Tài liệu tham khảo
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Giáo trình Triết học Mác - Lênin, NXB Chính trị quốc gia.
2. Hồ Chí Minh (2004), Về chủ nghĩa Mác - Lênin chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia.
3. Doãn Chính (2009), Đại cương lịch sử triết học Trung Quốc, NXB.Chính trị quốc gia.
4. Hội đồng lý luận trung ương (2004), Vững bước trên con đường đã chọn, NXB.Chính trị quốc gia.
5. Phạm Hồng Tung (2011), Thanh niên và lối sống của thanh niên Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, NXB.Chính trị quốc gia.
8. Phương pháp đánh giá học phần
8.1. Hình thức và nội dung đánh giá
- Chuyên cần: học viên tham gia học tập trên lớp, đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, hoàn thành bài tập cá nhân/nhóm đủ và đúng hạn.
- Bài tiểu luận: học viên nghiên cứu viết một bài tiểu luận theo hướng dẫn của giảng viên.
- Thi kết thúc học phần:  tự luận, đề mở, thời gian làm bài 90 phút
8.2. Điểm thành phần
-  Điểm học phần gồm 3 cột điểm với trọng số:
-  Điểm chuyên cần: 10%
- Bài tiểu luận: 30%	
- Bài dự thi kết thúc môn học  60%


[bookmark: _Toc501522647]Học phần : TIN HỌC
1. Thông tin về học phần
	Tổng số : 4	 
	Lý thuyết:	2   
	Thực hành:	 2

	Phân bố thời gian (tiết):	90
	Lý thuyết:	30
	Thực hành:	60

	Đối tượng: Chuyên Khoa 1, Bác sỹ nội trú	

	Bộ môn phụ trách: Dịch tễ học	


2. Mô tả về học phần
Học phần này cung cấp cho học viên các kiến thức, kỹ năng để sử dụng được các chức năng nâng cao của Word trong soạn thảo văn bản. Thực hiện được các thao tác tính toán trong Excel. Thiết kế được các mẫu trình chiếu bằng phần mềm Microsoft PowerPoint. Thực hiện được các thao tác khai thác thông tin trong mạng nội bộ và mạng Internet. Sử dụng được phần mềm Epi Data trong việc nhập và kiểm soát được sai số trong quá trình nhập liệu. Sử dụng được phần mềm SPSS trong việc phân tích số liệu của đề tài nghiê cứu khoa học
3. Mục tiêu học phần:
1. Sử dụng được các chức năng nâng cao của Word, Excel, Microsoft PowerPoint.
2. Thực hiện được các thao tác khai thác thông tin trong mạng nội bộ và mạng Internet.
3. Sử dụng được phần mềm Epi Data trong việc nhập và kiểm soát được sai số trong quá trình nhập liệu.
4. Sử dụng được phần mềm SPSS trong việc phân tích số liệu.
4. Nội dung học phần:
4.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	TIN HỌC VĂN PHÒNG 
	
	
	

	1.1
	Window 7 
	6
	2
	4

	1.2
	Chương trình Microsoft Word 
	6
	2
	4

	1.3
	Chương trình Microsoft Excel
	6
	2
	4

	1.4
	Chương trình Microsoft Power Point 
	6
	2
	4

	1.5
	Internet – mail – virus
	6
	2
	4

	2
	 EPI DATA 
	
	
	

	2.1
	Epi Data và quá trình thu thập số liệu
	9
	3
	6

	2.2
	Khai báo bộ câu hỏi và hạn chế lỗi số liệu, nhập dữ liệu
	12
	4
	8

	2.3
	Ghép và chuyển định dạng tiệp số liệu
	9
	3
	6

	3
	PHẦN MỀM PHÂN TÍCH SỐ LIỆU SPSS 	
	
	
	

	3.1
	Giới thiệu SPSS, nhập liệu và quản lý số liệu
	9
	3
	6

	3.2
	Làm việc với biến định tính
	9
	3
	6

	3.3
	Làm việc với biến định lượng
	12
	4
	8

	Tổng cộng
	90
	30
	60



4.2. Thực hành: Phòng máy tính Khoa Y tế công cộng
5.  Phương pháp dạy học:
5.1. Phương pháp dạy
· Thuyết trình ngắn.
· Thảo luận nhóm.
· Phân tích số liệu
5.2. Phương pháp học và tự học
· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hành trên máy vi tính
· Học viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện làm bài tập hặc viết bài thu hoạch theo yêu cầu học viên
6. Cán bộ giảng dạy:
PGS.TS Phạm Thị Tâm và cán bộ giảng Bộ môn Dịch tễ học, Thống kê dân số, Khoa Y tế công cộng, Bộ môn tin học, Khoa học cơ bản

7. Tài liệu dạy học
7.1. Tài liệu giảng dạy:
1. Khoa Y tế công cộng, Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Giáo trình Tin học, Tài liệu sử dụng cho đào tạo sau đại học 
7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Lưu Ngọc Hoạt (2015), Nghiên cứu khoa học y học, NXB Y học Hà Nội
2. Lưu Ngọc Hoạt (2008), Thống kê – Tin học ứng dụng trong nghiên cứu khoa học, NXB Y học Hà Nội
3. Hoàng Văn Minh (2014), Phương pháp nghiên cứu khoa học y học Thống kê ứng dụng và phân tích số liệu, Nhà xuất bản Y học
4. Phạm Văn Lình (2008), Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ, Nhà xuất bản giáo dục Huế.

8. Phương pháp đánh giá học phần:
8.1. Hình thức và nội dung đánh giá
· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)
· Kiểm tra thường xuyên: thuyết trình phần tự học theo nhóm, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn, bài tập, chuyên đề, thực hành máy tính
· Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, bài tập
8.2. Điểm thành phần
· Điểm chuyên cần			: 10%
· Kiểm tra giữa kỳ thường xuyên	: 20%
· Thi kết thúc học phần		: 70%
[bookmark: _Toc447637531][bookmark: _Toc501522648][bookmark: _Toc166398593]
Học phần : NGOẠI NGỮ (ANH VĂN)
1. Thông tin về học phần
	Tổng số đơn vị học trình: 6
	Lý thuyết:	   6
	Thực hành:	 0

	Phân bố thời gian (tiết):	90
	Lý thuyết:	90
	Thực hành:	0

	Đối tượng: Chuyên khoa I	

	Bộ môn phụ trách: BM Ngoại ngữ	



2. Mô tả học phần
Học phần này gồm 8 chủ điểm nhằm trang bị cho học viên ngôn ngữ khái quát chung về chuyên ngành Y khoa. Sau học phần này, sinh viên có khả năng đọc, dịch các tài liệu chuyên ngành. Học viên có thể nghiên cứu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh nhằm phục vụ tốt cho các môn chuyên ngành trong khi học tại trường cũng như tự nghiên cứu trong công việc hay nâng cao trình độ sau này.
3. Mục tiêu học phần 
3.1. Sử dụng các kỹ năng giao tiếp thông thường trong ngữ cảnh Y khoa.
3.2. Tham khảo một số tài liệu y văn.
5. Nội dung học phần
	TT
	Chủ đề/Bài học
	Số tiết

	
	
	TC
	LT
	TH

	01
	Emergency medicine
	10
	10
	

	02
	Sports medicine
	10
	10
	

	03
	Obstetrics
	10
	10
	

	04
	Geriatrics
	10
	10
	

	05
	Dermatology
	10
	10
	

	06
	Surgery
	10
	10
	

	07
	Cardiology
	10
	10
	

	08
	Respiratory medicine
	10
	10
	

	
	Review
	10
	10
	

	
	Tổng cộng
	90
	90
	


6.  Phương pháp dạy học:
6.1. Phương pháp dạy
- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, động não, đóng vai, tự học, vấn đáp…
6.2. Phương pháp học và tự học
- Lý thuyết: lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra.
-  Tự học: chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận,…, tự học kỹ năng. 
7. Cán bộ giảng dạy: 
Giảng viên bộ môn Ngoại ngữ
8. Tài liệu dạy học
8.1. Tài liệu giảng dạy:
McCarter, S (2011). Medicine 2. Oxford University Press.
8.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Glendinning. E.H & Holmstrom, B.A.S, (2008), English in Medicine,  NXB TPHCM
1. Chabner, D. E (2014), The language of Medicine,  W.B. Saunders Company 
1. McCarter, S (2009), Medicine 1, Oxford University Press.
1. VuongThi Thu Minh (2012), Tiếng Anh chuyên ngành: dùng cho sinh viên khối ngành Khoa học sức khỏe, NXB GiáoDục.
1. Bradley RA, (2004), English for Nursing and Health Care,  McGraw-Hill
9. Phương pháp đánh giá học phần:
Lý thuyết: Hình thức thi trắc nghiệm  và tự luận


[bookmark: _Toc501522649]
B. CÁC MÔN CƠ SỞ HỖ TRỢ :
[bookmark: _Toc166398594][bookmark: _Toc501522650]1.Các môn cơ sở :
[bookmark: _Toc501522651]HỌC PHẦN 1: DƯỢC ĐỘNG HỌC
1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
	Tổng số : 3   
	Lý thuyết: 3
	Thực hành: 0

	Phân bố thời gian (tiết): 45
	Lý thuyết: 45
	Thực hành: 0

	Đối tượng sinh viên: CKI Công nghệ Dược phẩm và Bào chế thuốc, Tổ chức quản lý dược, Dược lý – Dược lâm sàng

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Liên Bộ môn Dược lý - dược lâm sàng - Khoa Dược

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
1.  Trình bày được ý nghĩa của Dược động học và mục tiêu của nghiên cứu về Dược động học lâm sàng. 
2. Nêu được đặc điểm của các giai đoạn hấp thu, phân bố, chuyển hoá, thải trừ của một thuốc và các yếu tố ảnh hưởng đến các giai đoạn này.
3. Trình bày được ý nghĩa các thông số dược động của 3 giai đoạn hấp thu, phân bố,  thải trừ. Nêu một số phương pháp tính toán và ứng dụng các thông số này trong Dược động học lâm sàng.



3. NỘI DUNG HỌC PHẦN
	Bài
	Nội dung
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Giới thiệu Dược động học                                                                         
	3
	0

	2
	Đường đi đến hệ tuần hoàn của thuốc trong cơ thể                                                        
	5
	0

	3
	Số phận của thuốc sau khi vào hệ tuần hoàn chung                                             
	5
	0

	4
	Khái niệm về ngăn dược động và dược động không tuyến tính                
	5
	0

	5
	Xác định các thông số dược động                                                                                                            
	5
	0

	6
	Dược động và thiểu năng thận 
	3
	0

	7
	Dược động và thiểu năng gan 
	3
	0

	8
	Dược động và tuổi tác                                                                                
	3
	0

	9
	Dược động và tình trạng thai nghén                                                           
	5
	0

	10
	Dược động và tình trạng béo phì                                                                 
	3
	0

	11
	Dược động và lối sống                                                                               
	2
	0

	12
	Khái niệm về theo dõi nồng độ thuốc trong trị liệu  
	3
	0

	Tổng cộng
	45
	00



4. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC
	- Thuyết trình.
	- Thảo luận nhóm.
5. CÁN BỘ DẠY HỌC: 
1. TS. Dương Xuân Chữ
2. TS. Phạm Thành Suôl

6. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC
6.1 Tài liệu giảng dạy
	Giáo trình Dược động học  dành cho CK1 – Bộ môn Dược lý Dược lâm sàng – Khoa Dược – Trường ĐH Y Dược Cần Thơ
6.2 Tài liệu tham khảo
1. Bộ môn Dược lâm sàng- ĐH Dược Hà Nội (1999), Dược lâm sàng, NXB Y Học. 
2. Labaume J.P. (1994), Pharmacocinétique Principes fonamentau, Masson.
3. Houin G., Pharmacocinétique.
4. Singlas E., Taburet A.M. (1990), Abrégée de Pharmacocinétique, Hoechst Biologie.
5. Leon Shargel, Andrew B.C. (1999), Applied Biopharmaceutics & Pharmacokinetics, Prentice Hall  Int., Inc..
8. Phương pháp đánh giá học phần:
- Câu hỏi trắc nghiệm MCQ
- Trình baøy chuyeân ñeà



[bookmark: _Toc501522652]HỌC PHẦN 2: SINH DƯỢC HỌC
1. Thông tin học phần: 
Tổng số ĐVHT: 		3 	Lý thuyết: 3		Thực hành: 0
Phân bố thời gian (tiết): 45 	Lý thuyết: 45 	Thực hành: 0
Đối tượng sinh viên: CKI Công nghệ Dược phẩm và Bào chế thuốc, Tổ chức quản lý dược.
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Liên Bộ môn Dược lý - dược lâm sàng - Khoa Dược
2. Mục tiêu học phần
1. Trình bày được khái niệm về sinh khả dụng, tương đương sinh học của các chế phẩm, cách xác định và ý nghĩa của các thông số này trong quá trình nghiên cứu và sử dụng thuốc. 
2. Phân tích được ảnh hưởng của các yếu tố vật lý, hoá học và sinh học đến sinh khả dụng của thuốc. Cách vận dụng các yếu tố này trong nghiên cứu, bào chế và sử dụng thuốc. 
3. Trình bày và phân tích được các đặc điểm về sinh dược học của các dạng thuốc theo các đường dùng khác nhau : đường uống, đặt trực tràng, đường tiêm, đường hấp thu qua da, đường  mắt, đường hô hấp.

3. Nội dung học phần 
	Bài
	Nội dung
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Sinh dược học đại cương
	5
	0

	2
	Sinh khả dụng và tương đương sinh học
	10
	0

	3
	Sinh dược học các dạng thuốc thể rắn dùng thể uống
	7
	0

	4
	Sinh dược học thuoác đạn
	5
	0

	5
	Sinh dược học thuoác tieâm
	5
	0

	6
	Sinh dược học thuốc hấp thu qua da
	5
	0

	7
	Sinh dược học thuốc nhỏ mắt
	3
	0

	8
	Sinh dược học thuốc dùng theo đường hô hấp
	5
	0

	Tổng cộng
	45 
	00



4.  Phương pháp dạy học:
· Thuyết trình .
· Chuyên đề 
5. Cán bộ giảng dạy: 
3. TS. Dương Xuân Chữ
4. TS. Phạm Thành Suôl
5. ThS. Huỳnh Thị Mỹ Duyên
6. Tài liệu dạy học
6.1. Tài liệu giảng dạy:
Giáo trình Sinh Dược học  dành cho CK1 – Bộ môn Dược lý Dược lâm sàng – Khoa Dược – Trường ĐH Y Dược Cần Thơ 
6.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Leâ Quan Nghieäm (2010), Sinh döôïc hoïc vaø caùc heä thoáng trò mới, NXB Y học.
2. Leon Shargel, Andrew B.C. Yu. (1999), Applied biopharmaceutics & pharmacokinetics. Fourth editions.
3. Gilbert S. Bauker, Christopher T. Rhodes. (2000), Modern pharmaceutics. Third edition.
4. M.E. Aulton. (1998),  Pharmaceutics. The science of dosage form design. Second edition.
		5. Robert M. Kliegman, Waldo E. Nelson (2016), Nelson Textbook of Pediatrics 18thedition, Saunders W.B, Elsevier Science Health Science Division. 
7. Phương pháp đánh giá học phần:
- Câu hỏi trắc nghiệm MCQ
- Trình baøy chuyeân ñeà




2. CÁC MÔN HỔ TRỢ 
[bookmark: _Toc501522653]HỌC PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỤNG CỤ 
1. Thông tin học phần: 
Tổng số ĐVHT: 		2 	Lý thuyết: 2		Thực hành: 0
Phân bố thời gian (tiết): 30	Lý thuyết: 30 	Thực hành: 0
Đối tượng sinh viên: CKI Công nghệ Dược phẩm và Bào chế thuốc, Kiểm nghiệ thuốc – Độc chất.
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Liên Bộ môn Hóa phân tích – Kiểm nghiệm – Độc chất
2. Mục tiêu học phần
1. Trình bày được nguyên lý và cách vận dụng vào phân tích kiểm nghiệm thuốc của các phương pháp quang phổ 
2. Trình bày được cơ sở lý thuyết và ứng dụng của HPLC trong phân tích thuốc, mỹ phẩm,...
3. Thực hiện được một số qui trình phân tích kiểm nghiệm trên quang phổ UV-VIS và HPLC.

3. Nội dung học phần 
	Bài
	Nội dung
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	
	Các phương pháp quang học
	
	

	1
	 Phương pháp quang phổ Uv-Vis
	5
	0

	2
	Các ứng dụng quang phổ Uv-Vis trong phân tích kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm.
	5
	0

	
	Các phương pháp sắc ký
	
	0

	3
	Pha tĩnh trong sắc ký
	5
	0

	4
	 Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
	8
	0

	5
	Ứng dụng HPLC/ PDA trong phân tích thuốc,  mỹ phẩm.
	7
	0

	Tổng cộng
	30
	00



4.  Phương pháp dạy học:
· Thuyết trình .
-   Thảo luận nhóm.
5. Cán bộ giảng dạy: 
Ths. Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ
TS. Nguyễn Thị Ngọc Vân
Ths. Dương Thị Trúc Ly
6. Tài liệu dạy học
6.1. Tài liệu giảng dạy:
Giáo trình Phương pháp phân tích dụng cụ  dành cho CK1 – Bộ môn Hóa phân tich-Kiểm nghiệm-Độc chất – Khoa Dược – Trường ĐH Y Dược Cần Thơ 
6.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Bộ Y Tế (2009), Dược Điển Việt Nam IV, NXB Y học. 
2. Võ Thị Bạch Huệ (2008), Hoá Phân Tích tập 2, NXB Y học Hà Nội, trang 53-106, 149-177, 238-266. 
3. Frank A. Settle (2009), Handbook of instrumental technique for analytical chemistry. Chapter 9: High performance liquid chromatography. 
4. Lloyd R.Snyder; Joselp J.Kirkland (2009). Introduction to modern liquid chromatography, Third edition. 
5. Veronica R. Mayer (2010), Practical High Performance Chromatography.  Fourth edition.
6. Marvin C. McMaster (2010), LC/MS A practical user s guide, Wiley-interscience.
7. Phương pháp đánh giá học phần:
- Câu hỏi trắc nghiệm MCQ
- Trình baøy chuyeân ñeà


[bookmark: _Toc501522654]HỌC PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Thông tin về học phần
	Tổng số đvht: 2	 
	Lý thuyết:	2   
	Thực hành:	 0

	Phân bố thời gian (tiết):	90
	Lý thuyết:	30
	Thực hành:	0

	Đối tượng: Chuyên Khoa I Y tế công cộng, Y học dự phòng, Tổ chức quản lý dược, Công nghệ Dược phẩm và Bào chế thuốc, Kiểm nghiệ thuốc – Độc chất.

	Bộ môn phụ trách: Khoa Y tế công cộng	


[bookmark: _Toc219002332][bookmark: _Toc219052088]2. Mục tiêu học phần 
1. Xác định phương pháp thiết lập đề cương nghiên cứu khoa học y học
2. Trình bày được số liệu và kết quả nghiên cứu khoa học
3. Nội dung học phần 
	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết 
lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Khái niệm về nghiên cứu khoa học và Y đức 
	4
	4
	0

	2
	Đề cương, luận văn và báo cáo
	4
	4
	0

	3
	Tạp chí và cơ sở dữ liệu
	4
	4
	0

	4
	SOP và Guideline về nghiên cứu khoa học
	4
	4
	0

	5
	Thiết kế mô hình thí nghiệm
	4
	4
	0

	6
	Trắc nghiệm giả thuyết 
	4
	4
	0

	7
	Phương pháp thống kê y sinh học
	4
	4
	0

	8
	Chiến lược nghiên cứu khoa học của ngành Y tế
	2
	2
	0

	Tổng cộng
	30
	30 
	0 



4.  Phương pháp dạy học:
4.1. Phương pháp dạy
· Thuyết trình
-   Thảo luận nhóm.
4.2. Phương pháp học và tự học
· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm.
5. Cán bộ giảng dạy: 
1. GS. TS. Phạm Văn Lình
2. PGs.TS. Phạm Thị Tâm
6. Tài liệu dạy học
6.1. Tài liệu giảng dạy:
1. Phạm Văn Lình (2008), Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ, Nhà xuất bản Đại học Huế.
6.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Dịch tễ học và thống kê trong nghiên cứu y học, Đại học Y Thái Bình, 1999.
2. Phương pháp nghiên cứu khoa học, Đại học Y Huế, 2001.
3. Thiết kế nghiên cứu hệ thống y tế, Đào Văn Dũng và cs, 2000.
7. Phương pháp đánh giá học phần:
7.1. Đánh giá phần lý thuyết: Thi trắc nghiệm 100 câu, 60 phút
7.2. Đánh giá thực hành: Bài thu hoạch



[bookmark: _Toc501522655]C. CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH 
[bookmark: _Toc501522656]HỌC PHẦN 1: THIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC/ QUI TRÌNH
1. Thông tin học phần: 
Tổng số ĐVHT: 		5 	Lý thuyết: 3		Thực hành: 2
Phân bố thời gian (tiết): 75	Lý thuyết: 45 	Thực hành: 30
Đối tượng sinh viên: CKI Công nghệ Dược phẩm và Bào chế thuốc, Kiểm nghiệ thuốc – Độc chất.
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Liên Bộ môn Hóa phân tích – Kiểm nghiệm – Độc chất
2. Mục tiêu học phần
1. Sử dụng được phương pháp toán học để thiết kế các mô hình thí nghiệm và tối ưu hóa thông số.
2. Sử dụng được phương phần mềm chuyên dụng để thiết kế các mô hình thí nghiệm.
3. Sử dụng được phần mềm thông minh để phân tích liên quan nhân quả (xu hướng, mức độ và quy luật).
4. Sử dụng được phần mềm thông minh để tối ưu hóa công thức/quy trình và dự đoán tình huống xấu.

3. Nội dung học phần 
	STT
	Nội dung
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Một số định nghĩa và khái niệm mở đầu 
	5
	

	2
	Bố trí thí nghiệm và tối ưu hóa bằng phương pháp toán học
	10
	

	3
	Công nghệ thông minh trong nghiên cứu-phát triển thuốc
	7
	

	4
	Mối liên quan nhân quả & Mô hình thí nghiệm
	8
	

	5
	Phân tích xu hướng, mức độ và quy luật nhân quả
	8
	

	6
	Tối ưu hóa thông số và dự đoán tình huống xấu
	7
	

	7
	Thiết kế thí nghiệm với phần mềm Design-Expert
	
	5

	8
	Phân tích nhân quả với phần mềm thông minh FormRules
	
	10

	9
	Tối ưu hóa thông số với phần mềm thông minh INForm
	
	10

	10
	Kết hợp bộ ba Design-Expert, FormRules và INForm
	
	15

	11
	Phân tích dữ liệu mở rộng trong CN Dược & Bào chế
	
	20

	Tổng cộng
	45
	60 



4.  Phương pháp dạy học:
· Thuyết trình .
-   Thảo luận nhóm.
-   Thực hành
5. Cán bộ giảng dạy: 
Ths. Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ
TS. Nguyễn Thị Ngọc Vân
Ths. Dương Thị Trúc Ly
6. Tài liệu dạy học
6.1. Tài liệu giảng dạy:
Giáo trình Thiết kế và tối ưu hóa công thức  dành cho CK1 – Bộ môn Hóa phân tich-Kiểm nghiệm-Độc chất – Khoa Dược – Trường ĐH Y Dược Cần Thơ 
6.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Đặng Văn Giáp (2002), Thiết kế và tối ưu hóa công thức và quy trình, NXB Y học - TP. Hồ chí Minh.
2. Amstrong N. A. and James K. C. Pharmaceutical Experimental Design and Interpretation. Taylor & Francis, UK (1996).
3. Rowe R. C. and Roberts R. J. Intelligent Software for Product Formulation, Taylor & Francis, UK (1998).
4. Zupan J. and Gasteiger J., Neural Networks in Chemistry and Drug Design, Wiley-VCH, Germany (1999)
7. Phương pháp đánh giá học phần:
- Câu hỏi trắc nghiệm MCQ
- Bài tập thực hành

[bookmark: _Toc501522657]
HỌC PHẦN 2: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT THUỐC
1. Thông tin học phần: 
Tổng số ĐVHT: 		6 	Lý thuyết: 3		Thực hành: 3
Phân bố thời gian (tiết): 135 	Lý thuyết: 45 	Thực hành: 90
Đối tượng sinh viên: CKI Công nghệ Dược phẩm và Bào chế thuốc.
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Liên Bộ môn Quản lý dược – Công nghiệp dược – bào chế.
2. Mục tiêu học phần
1. Nêu được các hệ thống quản lý chất lượng thuốc theo WHO. Sử dụng được một số công cụ để nhận dạng, ổn định và cải thiện chất lượng quy trình sản xuất.
2. Trình bày được các nguyên tắc trong đánh giá và thẩm định quy trình sản xuất. Phân tích được các nguồn gốc của ô nhiễm trong sản xuất thuốc và nêu ra các biện pháp phòng ngừa phù hợp.
3. Nội dung học phần 
	Bài
	Nội dung
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết  thực hành

	1
	Quan niệm toàn diện về chất lượng thuốc
	3
	0

	2
	Hệ thống quản lý chất lượng thuốc theo WHO và một số hệ thống quản lý chất lượng khác
	7
	30

	3
	Phân tích và kiểm soát quy trình. Quan niệm về hồ sơ lô sản xuất
	10
	20

	4
	Cải thiện chất lượng quy trình: PACA 
Các công cụ cơ bản để:
+ Chẩn đoán quy trình: QQOQCCP, Giản đồ PARETO, Giản đồ Ishikawa, AMDEC, Chỉ  báo chất lượng, Đánh giá chất lượng (Quality audit) 
+  Ổn định và cải tiến quy trình  
+   Hiệu năng quy trình
	10
	20

	5
	Đánh giá thiết bị - Thẩm định quy trìmh sản xuất – Kiểm soát thay đổi
	10
	20

	Tổng cộng
	45
	90



4.  Phương pháp dạy học:
· Thuyết trình .
-   Thảo luận nhóm.
-   Thực hành
5. Cán bộ giảng dạy: 
1. PGs.TS. Huỳnh Văn Hóa
2. DS.CKII. Nguyễn Văn Ảnh
3. ThS. Nguyễn Thị Linh Tuyền  
6. Tài liệu dạy học
6.1. Tài liệu giảng dạy:
Giáo trình Hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất thuốc  dành cho CK1 – Bộ môn Công nghiệp dược – bào chế – Khoa Dược – Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
6.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Bộ Y tế (2005), Hướng dẫn Thực hành tốt sản xuất thuốc theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (GMP WHO),  NXB. Y Học 
2. Willig, H. S. (2001), Good Manufacturing Practices for Pharmaceuticals, A plan for Total Quality Control, 5th Ed., Dekker Inc, Newyork, pp.110 -114
7. Phương pháp đánh giá học phần:
- Câu hỏi trắc nghiệm MCQ
- Bài tập chuyên đề.



[bookmark: _Toc501522658]HỌC PHẦN 3: PHÁP CHẾ DƯỢC VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NGÀNH DƯỢC 
1. Thông tin học phần: 
Tổng số ĐVHT: 		3 	Lý thuyết: 3		Thực hành: 0
Phân bố thời gian (tiết): 45 	Lý thuyết: 45 	Thực hành: 0
Đối tượng sinh viên: CKI Công nghệ Dược phẩm và Bào chế thuốc.
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Liên Bộ môn Quản lý dược – Công nghiệp dược – bào chế.
2. Mục tiêu học phần
1. Giải thích và áp dụng đúng các qui định của pháp luật đối với công tác quản lý dược trong mọi lãnh vực trong hành nghề dược. Hiểu và giải thích đúng các qui chế dược.
2. Trình bày được các cơ chế thực hiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực dược phẩm và vấn đề sức khỏe cộng đồng. Phân tích một số vấn đề về quyền sở hữu trong ngành dược.
3. Nội dung học phần 
	Bài
	Nội dung
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết  thực hành

	1
	Một số nghị định của chính phủ về hành nghề dược
	15
	0

	2
	Một số qui định về dược liên quan lĩnh vực sản xuất pha chế thuốc
	10
	0

	3
	Một số qui định về dược liên quan lĩnh vực kiểm tra chất lượng thuốc
	10
	0

	4
	Các vấn đề sở hữu trí tuệ trong ngành dược
	10
	0

	Tổng cộng
	45
	00



4.  Phương pháp dạy học:
· Thuyết trình .
-   Thảo luận nhóm.
-   Thực hành
5. Cán bộ giảng dạy: 
4. PGs.TS. Huỳnh Văn Hóa
5. DS.CKII. Nguyễn Văn Ảnh
6. ThS. Nguyễn Thị Linh Tuyền  
6. Tài liệu dạy học
6.1. Tài liệu giảng dạy:
Giáo trình Pháp chế dược và sở hữu trí tuệ trong ngành dược  dành cho CK1 – Bộ môn Công nghiệp dược – bào chế – Khoa Dược – Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
6.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Các qui chế dược, các thông tư hướng dẫn các văn bản qui phạm pháp luật về dược do Bộ trưởng Bộ Y tế nước CHXHCN VN ban hành.
2. Luật sở hữu trí tuệ. Nghị định sở hữu trí tuệ
3. David B.  Ridley,	Henry	G. Grabowski, DevelopinDrugs For Developing Countries, HEALTH A F FA I R S. Volume 25, Number 2.
4. Michael Blakeney, Tài liệu giảng dạy về sở hữu trí tuệ, Viện nghiên cứu Sở hữu trí tuệ Queen Mary, Đại học London.
7. Phương pháp đánh giá học phần:
- Câu hỏi trắc nghiệm MCQ
- Bài tập chuyên đề.



[bookmark: _Toc501522659]HỌC PHẦN 4: CÁC HỆ THỐNG TRỊ LIỆU MỚI I 
1. Thông tin học phần: 
Tổng số ĐVHT: 		7 	Lý thuyết: 4		Thực hành: 3
Phân bố thời gian (tiết): 150 	Lý thuyết: 60 	Thực hành: 90
Đối tượng sinh viên: CKI Công nghệ Dược phẩm và Bào chế thuốc.
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Liên Bộ môn Quản lý dược – Công nghiệp dược – bào chế.
2. Mục tiêu học phần
1. Trình bày được đặc điểm, ưu nhược điểm, cơ chế phóng thích, cấu trúc của các hệ thống trị liệu phóng thích kéo dài dùng theo đường uống.
2. Trình bày được đặc điểm, ưu nhược điểm, cơ chế phóng thích, cấu trúc của các hệ thống trị liệu phóng thích kéo dài ngoài đường uống: thuốc tiêm, cấy dưới da, đặt tử cung và âm đạo, đặt trong mắt, đặt trên da.
3. Nội dung học phần 
	Bài
	Nội dung
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Đại cương về các hệ thống trị liệu và hệ thống chuyển giao thuốc
	5
	0

	2
	Các hệ thống trị liệu phóng thích kéo dài dùng đường uống
	15
	60

	3
	Các hệ thống trị liệu phóng thích kéo dài dùng ngoài đường uống: 
· thuốc tiêm
· cấy dưới da
· đặt tử cung và âm đạo
· đặt trong mắt
	

10
5
10
5
	



	4
	Các hệ thống trị liệu phóng thích kéo dài hấp thu qua da
	10
	30

	Tổng cộng
	60
	90



4.  Phương pháp dạy học:
· Thuyết trình .
-   Thảo luận nhóm.
-   Thực hành
5. Cán bộ giảng dạy: 
1. GS. Lê Quan Nghiệm
2. PGs.TS. Huỳnh Văn Hóa  
3.  ThS. Nguyễn Ngọc Nhã Thảo  
6. Tài liệu dạy học
6.1. Tài liệu giảng dạy:
Giáo trình Các hệ thống trị liệu mới I  dành cho CK1 – Bộ môn Công nghiệp dược – bào chế – Khoa Dược – Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
6.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Lê Quan Nghiệm (2007), Sinh dược học và các hệ thống trị liệu mới, NXB Y học
2. Gilbert S Banker,  Christopher T. Rhodes: Modern pharmaceutics, p.575- 611
3. Rhodes C.T. (2009), Mordern Pharmaceutics, 5th edition, Informa Healthcare, New York.
7. Phương pháp đánh giá học phần:
- Câu hỏi trắc nghiệm MCQ
- Bài tập chuyên đề.



[bookmark: _Toc501522660]HỌC PHẦN 5: CÁC HỆ THỐNG TRỊ LIỆU MỚI II 
1. Thông tin học phần: 
Tổng số ĐVHT: 		7 	Lý thuyết: 4		Thực hành: 3
Phân bố thời gian (tiết): 150 	Lý thuyết: 60 	Thực hành: 90
Đối tượng sinh viên: CKI Công nghệ Dược phẩm và Bào chế thuốc.
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Liên Bộ môn Quản lý dược – Công nghiệp dược – bào chế.
2. Mục tiêu học phần
1. Trình bày được phương thức, đặc điểm, cấu trúc của các hệ thống trị liệu đưa thuốc đến mục tiêu.
2. Trình bày được phương thức, đặc điểm, cấu trúc của các hệ thống chuyển giao thuốc dạng vi hạt/ nang và siêu vi nang.
3. Trình bày một số dạng thuốc và hệ thống trị liệu mới
3. Nội dung học phần 
	Bài
	Nội dung
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Các hệ thống trị liệu đưa thuốc đến mục tiêu
	20
	60

	2
	Các hệ thống chuyển giao thuốc dạng
· vi hạt/nang 
· siêu vi nang
	
10
10
	
20


	3
	Một số dạng thuốc và hệ thống trị liệu mới
	20
	10

	Tổng cộng
	60
	90



4.  Phương pháp dạy học:
· Thuyết trình .
-   Thảo luận nhóm.
-   Thực hành
5. Cán bộ giảng dạy: 
1. GS. Lê Quan Nghiệm
2. PGs.TS. Huỳnh Văn Hóa  
3. ThS. Huỳnh Thị Mỹ Duyên  
6. Tài liệu dạy học
6.1. Tài liệu giảng dạy:	
Giáo trình Các hệ thống trị liệu mới II dành cho CK1 – Bộ môn Công nghiệp dược – bào chế – Khoa Dược – Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
6.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Lê Quan Nghiệm (2007), Sinh dược học và các hệ thống trị liệu mới, NXB Y học
2. Gilbert S Banker,  Christopher T. Rhodes: Modern pharmaceutics, p.575- 611
3. Rhodes C.T. (2009), Mordern Pharmaceutics, 5th edition, Informa Healthcare, New York.
7. Phương pháp đánh giá học phần:
- Câu hỏi trắc nghiệm MCQ
- báo cáo chuyên đề.



[bookmark: _Toc501522661]HỌC PHẦN 6: CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ TRONG SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM II
1. Thông tin học phần: 
Tổng số ĐVHT: 		7	Lý thuyết: 4		Thực hành: 3
Phân bố thời gian (tiết): 150	Lý thuyết: 60 	Thực hành: 90
Đối tượng sinh viên: CKI Công nghệ Dược phẩm và Bào chế thuốc.
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Liên Bộ môn Quản lý dược – Công nghiệp dược – bào chế.
2. Mục tiêu học phần
1. Trình bày được khái niệm, ưu nhược điểm, thành phần, phương pháp chế tạo, phương pháp đánh giá đặc tính của hệ phân tán rắn. Vận dụng kỹ thuật phân tán rắn trong thiết kế dạng thuốc.
2. Trình bày được nguồn gốc, tính chất và phương pháp sản xuất một số hợp chất tự nhiên làm thuốc. Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất chiết và chất lượng sản phẩm.
3. Trình bày được các tính chất, nguồn gốc, phương pháp sản xuất và sử dụng các dược phẩm sinh học. Cập nhật về triển vọng và xu hướng phát triển của các dược phẩm sinh học.
4. Trình bày được ứng dụng công nghệ gen, công nghệ ADN trong sản xuất một số protein và sinh phẩm dùng làm thuốc. Trình bày quy trình sản xuất cụ thể một số chế phẩm sinh học.
3. Nội dung học phần 
	Bài
	Nội dung
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Kỹ thuật nâng cao độ tan của dược chất trong các chế phẩm 
	10
	30

	2
	Kỹ thuật chiết xuất một số hợp chất tự nhiên
làm nguyên liệu sản xuất thuốc
	10
	30

	3
	Kỹ thuật sản xuất một số nguyên liệu làm thuốc
bằng phương pháp công nghệ sinh học
	10
	30

	4
	Các dạng chế phẩm - dược phẩm chứa protein và peptid
	6
	0

	5
	Liệu pháp gen, liệu pháp tế bào và vaccin ADN
	9
	0

	6
	Probiotic và thực phẩm chức năng
	5
	0

	7
	Dược lý-dược động học của dược phẩm tái tổ hợp 
	5
	0

	8
	Các kỹ thuật phân tích chế phẩm sinh học
	5
	0

	Tổng cộng
	60
	90



4.  Phương pháp dạy học:
· Thuyết trình .
-   Thảo luận nhóm.
-   Thực hành
5. Cán bộ giảng dạy: 
1. PGs. Ts. Trần Đỗ Hùng
2. TS. Phạm Thành Suôl  
3. ThS. Huỳnh Thị Mỹ Duyên  
6. Tài liệu dạy học
6.1. Tài liệu giảng dạy:
Giáo trình Các quá trình công nghệ trong sản xuất dược phẩm  dành cho CK1 – Bộ môn Công nghiệp dược – bào chế – Khoa Dược – Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
6.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Từ Minh Koóng (2004), Cơ sở công nghệ sinh học và sản xuất dược phẩm, NXB Y học.
2. Pikal M.J. (2000), “Freeze Drying”, Encyclopedia of Pharmaceutical technology, Dekker.
3. Chiou  W.L., Riegelman  S.,  Pharmaceutical  Applications  of  Solid Dispersion Systems, J. Pharm. Sci., 60, 9, p. 1281-1302.
4. W.H. Boehncke & H.H. Radeke (2007), Biologics in General Medicine, Springer.
5. Jorg Knablein (2005), Modern Biopharmaceuticals, Wiley-VCH.
7. Phương pháp đánh giá học phần:
- Câu hỏi trắc nghiệm MCQ
- Báo cáo chuyên đề.
[bookmark: _Toc501522662]HỌC PHẦN 7: CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ TRONG SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM II
1. Thông tin học phần: 
Tổng số ĐVHT: 		6 	Lý thuyết: 3		Thực hành: 3
Phân bố thời gian (tiết): 135 	Lý thuyết: 45 	Thực hành: 90
Đối tượng sinh viên: CKI Công nghệ Dược phẩm và Bào chế thuốc.
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Liên Bộ môn Quản lý dược – Công nghiệp dược – bào chế.
2. Mục tiêu học phần
1. Phân tích được các tính chất của hoạt chất và tá dược trước khi xây dựng công thức.
2. Trình bày được khái niệm, ưu nhược điểm, nguyên lý của quá trình và thiết bị sấy tầng sôi, 
3. Trình bày công nghệ tạo hạt và vi hạt
4. Trình bày được khái niệm, ưu nhược điểm, nguyên lý của quá trình và thiết bị đông khô.  Phân tích được ảnh hưởng của yếu tố công thức và kỹ thuật tới chất lượng của chế phẩm thuốc đông khô, vận dụng được trong nghiên cứu xây dựng công thức, quy trình bào chế, tiêu chuẩn chất lượng các thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt, viên rã nhanh đông khô.
3. Nội dung học phần 
	Bài
	Nội dung
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Nghiên cứu tính chất của hoạt chất và tá dược trước khi xây dựng công thức các dạng thuốc.
	20
	30

	2
	Công nghệ sấy tầng sôi (Fluid bed technology)
	8
	20

	3
	Công nghệ tạo hạt và vi hạt
	10
	20

	4
	Công nghệ đông khô 
	7
	20

	Tổng cộng
	45
	90



4.  Phương pháp dạy học:
· Thuyết trình .
-   Thảo luận nhóm.
-   Thực hành
5. Cán bộ giảng dạy: 
1. PGs. Ts. Huỳnh Văn Hóa
2. TS. Phạm Thị Tố Liên
3. ThS. Huỳnh Thị Mỹ Duyên
6. Tài liệu dạy học
6.1. Tài liệu giảng dạy:
Giáo trình Các quá trình công nghệ trong sản xuất dược phẩm  dành cho CK1 – Bộ môn Công nghiệp dược – bào chế – Khoa Dược – Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
6.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Peter G. Welling, Louis Lasagna, Umesh V. Banakar (1996), The Drug Development Process. Marcel Dekker. 
2. Yoshinobu Fukumori, Hideki Ichikawa, Fluid Bed Processes for Forming  Functional Particles,  in Encyclopedia of Pharmaceutical Technology, Marcel Dekker
3. Isacc Ghebre Selassie, Pharmaceutical Extrusion Technology,Marcel Dekker 
4. Dilip M. Parikh (2005), Handbook of Pharmaceutical Granulation Technology, Taylor & Francis.
7. Phương pháp đánh giá học phần:
- Câu hỏi trắc nghiệm MCQ
- Báo cáo chuyên đề.



[bookmark: _Toc501522663]HỌC PHẦN 8: NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN DƯỢC PHẨM
1. Thông tin học phần: 
Tổng số ĐVHT: 		5 	Lý thuyết: 5		Thực hành: 0
Phân bố thời gian (tiết): 75	Lý thuyết: 75 	Thực hành: 0
Đối tượng sinh viên: CKI Công nghệ Dược phẩm và Bào chế thuốc.
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Liên Bộ môn Quản lý dược – Công nghiệp dược – bào chế.
2. Mục tiêu học phần
1. Trình bày được các nội dung, các thử nghiệm phải thực hiện trong quá trình nghiên cứu phát triển dạng dược phẩm mới.
2. Phân tích được các nội dung và hồ sơ trong sản xuất công nghiệp một dạng thuốc.
3. Trình bày được những vấn đề cơ bản trong việc khám phá và thiết kế những phân tử thuốc mới.
3. Nội dung học phần 
	Bài
	Nội dung
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Các yêu cầu và nội dung nghiên cứu tiền lâm sàng
	10
	0

	2
	Các yêu cầu và nội dung nghiên cứu phát triển dạng bào chế
	20
	0

	3
	Các nghiên cứu xây dựng quy trình và hồ sơ sản xuất công nghiệp.
	20
	0

	4
	Sinh học căn bản ứng dụng trong thiết kế thuốc (mục tiêu tác động của thuốc, cấu trúc protein, cấu trúc thụ thể, tác động của thuốc tại thụ thể, acid nucleic).
	12
	0

	5
	Thiết kế thuốc dựa vào dược động học
	13
	0

	Tổng cộng
	75
	00



4.  Phương pháp dạy học:
· Thuyết trình .
-   Thảo luận nhóm.
5. Cán bộ giảng dạy: 
1. TS. Phạm Thị Tố Liên
2. TS. Phạm Thành Suôl  
3. ThS. Nguyễn Thị Linh Tuyền  
6. Tài liệu dạy học
6.1. Tài liệu giảng dạy:
Giáo trình Nghiên cứu và phát triển dược phẩm  dành cho CK1 – Bộ môn Công nghiệp dược – bào chế – Khoa Dược – Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
6.2. Tài liệu tham khảo: 
1. H P Rang (2006), Drug discovery and development, Churchill livingstone. 
2. Peter G. Welling, Louis Lasagna, Umesh V. Banakar (1996), The Drug Development Process. Marcel Dekker. 
3. Micheal Levin (2002), Pharmaceutical Process Scale-Up. Marcel Dekker. 
4. Pankaj Mohan, Farka Glassey, Gary A.Montague (2006), Pharmaceutical Operations Management. McGraw- Hill.
5. Andrew A. Signore, Terry Jacobs (2005), Good Design Pratice for  GMP Pharmaceutical Facilities. Taylor & Francis.  

7. Phương pháp đánh giá học phần:
- Câu hỏi trắc nghiệm MCQ
- Báo cáo chuyên đề.



[bookmark: _Toc501522664]HỌC PHẦN 9: ĐỘ ỔN ĐỊNH THUỐC
1. Thông tin học phần: 
Tổng số ĐVHT: 		4	Lý thuyết: 4		Thực hành: 0
Phân bố thời gian (tiết): 60	Lý thuyết: 60 	Thực hành: 0
Đối tượng sinh viên: CKI Công nghệ Dược phẩm và Bào chế thuốc.
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Liên Bộ môn Quản lý dược – Công nghiệp dược – bào chế.
2. Mục tiêu học phần
1. Trình bày được cơ sở lý thuyết của việc xác định hạn dùng thuốc.
2. Phân biệt được các hướng dẫn xác định hạn dùng thuốc theo ICH, Asean guideline.
3. Nội dung học phần 
	Bài
	Nội dung
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Đại cương về nghiên cứu hạn dùng thuốc
	5
	0

	2
	Cơ sở lý thuyết của việc xác định hạn dùng thuốc
	20
	0

	3
	Các phương pháp tính hạn dùng thuốc
	25
	0

	4
	Các hướng dẫn xác định hạn dùng thuốc theo ICH, Asean guideline
	10
	0

	Tổng cộng
	60
	00



4.  Phương pháp dạy học:
· Thuyết trình .
-   Thảo luận nhóm.
5. Cán bộ giảng dạy: 
1. TS. Dương Xuân Chữ     
2. Ths. Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ
3. TS. Nguyễn Thị Ngọc Vân
6. Tài liệu dạy học
6.1. Tài liệu giảng dạy:
Giáo trình Độ ổn định thuốc  dành cho CK1 – Bộ môn Công nghiệp dược – bào chế, Kiểm nghiệm thuốc – Độc chất – Khoa Dược – Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
6.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Tallarida JR (2000), “Drug synergism and dose-effect data analysis”, Chapman & Hall/CRC.
2. Huynh Kim Ba (2009), Handbook of stability testing in pharmaceutical development, Springer publication.
3. Jens T. Carstensen and C.T. Rhodes, Drug stability principal and practices, Drug and pharmaceutical science.
7. Phương pháp đánh giá học phần:
- Câu hỏi trắc nghiệm MCQ
- Báo cáo chuyên đề.
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- 20 đơn vị học trình: LT 00 đvht,  TH 20 đvht
- Số giờ thực hành 600 tiết

Mục tiêu 
1. Viết được một đề cương nghiên cứu. 
2. Vận dụng những kiến thức tiếp thu được trong quá trình học tập để tiến hành nghiên cứu thực nghiệm.
3. Viết luận văn tổng hợp vấn đề nghiên cứu.

Nội dung: Thực hành
1. Xây dựng đề cương chi tiết cho một nghiên cứu khoa học dựa trên cơ sở lý thuyết đã học. 
2. Tìm tài liệu tham khảo. 
3. Tiến hành nghiên cứu thực nghiệm theo đề cương đã duyệt.
4. Viết tổng hợp kết quả và bàn luận kết quả sau khi nghiên cứu thực nghiệm.

Phương pháp đánh giá: Báo cáo luận văn tốt nghiệp

Cán bộ giảng dạy: Cán bộ hướng dẫn luận văn tốt nghiệp.





